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[bookmark: _GoBack]Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn
Câu 1. HTML viết tắt của từ gì?
A. Hyper Text Markup Language
B. Home Tool Markup Language
C. Hyperlinks and Text Markup Language
D. Home Text Markup Language
Câu 2. Trong các khai báo cấu trúc văn bản HTML sau, khai báo nào đúng cú pháp?
A. <html><head><title></title></head><body></body></html>.
B. <html><head</head><body>><title></title></body></html>.
C. <html><head><title<body></body>></title></head></html>.
D. <html><body><head><title></title></head></body></html>.
Câu 3. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng?
A. Phần tử body dùng để khai báo nội dung sẽ hiển thị trên thanh tiêu đề cửa sổ trình duyệt web.
B. Phần tử head dùng để khai báo thông tin tiêu đề ở phần đầu của trang web.
C. Phần tử title dùng để khai báo tiêu đề và thông tin tác giả của trang web.
D. Phần tử html để khai báo cấu trúc và nội dung của trang web.
Câu 4. Cho văn bản html như sau:
[image: 3 Đề thi Giữa kì 1 Tin học 12 Cánh diều (có đáp án + ma trận)]
Kết quả khi mở văn bản trên bằng trình duyệt web:
A. Tiêu đề hiển thị trên thanh tiêu đề của trình duyệt web là: “Chủ đề F: Tạo trang web”.
B. Tiêu đề hiển thị trên thanh tiêu đề của trình duyệt web là: “Trang web đầu tiên”.
C. Tiêu đề hiển thị trên thanh tiêu đề của trình duyệt web là: “html”.
D. Nội dung hiển thị trong trình duyệt web là: “Trang web đầu tiên”.
Câu 5. Khai báo nào sau đây là chỉ dẫn cho biết phiên bản ngôn ngữ đang sử dụng là HTML5?
A. </DOCTYPE HTML>			B. </DOCTYPE>
C. <!DOCTYPE HTML>			D. <!DOCTYPE>
Câu 6. Phần tử nào sau đây được dùng để khai báo tiêu đề của trang web?
A. head		B. meta		C. title			D. body
Câu 7. Tên tệp HTML nào sau đây là đúng cú pháp?
A. trangwebdautien.html			B. trangwebdautien.doc
C. trang web dau tien.docx			D.pages/trangwebdautien.html
Câu 7. Khai báo tiêu đề nào sau đây là đúng cú pháp?
A. <title= “Trang web cá nhân”></title>	B. <title>Trang web cá nhân</title>
C. <title “Trang web cá nhân”></title>		D. <title>Trang web đầu tiên<title>
Câu 8. Khai báo cấu trúc văn bản HTML nào sau đây là đúng cú pháp?
A. <html><head><title></title></head><body></body></html>
B. <html><head></head><body><title></title></body></html>
C. <html><head><title><body></body></title></head></html>
D. <html><body><title></title><head></head></body></html>
Câu 9. Khai báo bảng mã kí tự nào sau đây là đúng cú pháp?
A. <meta “utf-8”>				B. <meta char set= “utf-8”>
C. <meta = “utf-8”				D. <meta charset= “utf-8”>
Câu 10. Tệp “Trangchu.html” có nội dung như sau:
[image: ]
Nội dung nào sau đây được hiển thị trên thanh tiêu đề của cửa sổ trình duyệt web khi mở tệp bằng trình duyệt web Google Chrome?
A. Hiển thị khoảng trắng ở phần nội dung của trang web
B. Hiển thị “Trang chủ” ở phần nội dung của trang web.
C. Hiển thị “trangchu.html” trên thanh tiêu đề của trang web
D. Hiển thị “trangchu” trên thanh tiêu đề của trang web
Câu 11. Chức năng nào sau đây là của phần tử a?
A. In nghiêng nội dung văn bản
B. Khai báo siêu liên kết
C. Chèn hình ảnh
D. Khai báo tiêu đề mục
Câu 12. Phần tử nào sau đậy được sử dụng để khai báo tạo siêu liên kết
A. q		B. a			C. cite				D. link
Câu 13. Khai báo tạo siêu liên kết nào sau đây đúng cú pháp?
A. <a>https://vnexpress.net<Trang web vnexpress /a>
B. <a href=https://vnexpress.net Trang web vnexpress /a>
C. <a href=https://vnexpress.net Trang web vnexpress</a>
D. <a href=https://vnexpress.net Trang web vnexpress></a>
Câu 14. Thuộc tính nào sau đây được khai báo trong phần tử a để xác định tài nguyên web được liên kết?
A. cite			B. ref			C. href			D. src
Câu 15. Khai báo nào sau đây được dùng để tạo “Nội dung” in nghiêng khi hiển thị trên cửa sổ màn hình trình duyệt web?
A. <emphasis>Nội dung</emphasis>
B. <style= “I”>Nội dung</style>
C. <italic>Nội dung</italic>
D. <em>Nội dung</em>
Câu 16. Khai báo nào sau đây được dùng để tạo “Nội dung” in đậm khi hiển thị trên màn hình trình duyệt web?
A. <strong>Nội dung</strong>
B. <bold>Nội dung</bold>
C. <style = “bold”>Nội dung</style>
D. <style =”strong”>Nội dung</style>
Câu 17. Nội dung phần body của văn bản HTML có khai báo sau:
<mark>Nội dung cần chú ý</mark>
Kết quả nào sau đây được hiển thị trên màn hình cửa sổ trình duyệt web khi mở văn bản HTML trên?
A. “Nội dung cần chú ý” được tô màu vàng
B. “Nội dung cần chú ý” được tô nền màu vàng
C. “Nội dung cần chú ý” được tô màu xanh
D. “Nội dung cần chú ý” được tô nền màu xanh
Câu 18. Khai báo nào sau đây tạo đoạn văn bản?
A. <paragraph>Đoạn văn bản</paragraph>
B. <p>Đoạn văn bản</p>
C. <para>Đoạn văn bản</para>
D. <part>Đoạn văn bản</part>
Câu 19. Phần tử nào sau đây được dùng để tạo văn bản có chữ in đậm trên màn hình trình duyệt web?
A. mark		B. strong		C. em			D. i
Câu 20. Cho văn bản HTML sau:
[image: ]
Văn bản HTML trên có bao nhiêu lỗi cú pháp?
A. 0			B. 1			C. 2			D. 3
Câu 21. Khai báo nào sau đây được dùng để xác định thứ tự các mục của danh sách ở dạng chữ thường?
A. <ol type = “1”>			B. <ol type = “a”>
C. <ol type = “I”>			D. <ol type = “A”>
Câu 22. Các thẻ nào sau đây được dùng để tạo bảng?
A. <table>, <tbody>, <trow>		B. <table>, <tbody>, <tcell>
C. <table>, <td>, <tr>			D. <table>, <tr>, <tcell>
Câu 23. Nội dung phần body của văn bản HTML có khai báo sau:
<ol type = “1” start = “3” ><li>Học máy</li><li>Trí tuệ nhân tạo</li></ol>
Nội dung nào sau đây là kết quả của mục “Trí tuệ nhân tạo” được hiển thị trên màn hình duyệt web khi mở văn bản HTML?
A. I. Trí tuệ nhân tạo			B. II. Trí tuệ nhân tạo
C. III. Trí tuệ  nhân tạo			D. IV. Trí tuệ nhân tạo
Câu 24. Khai báo nào sau đây được dùng để xác định thứ tự các mục của danh sách ở dạng chữ in hoa?
A. <ol type = “1”>				B. <ol type = “a”>
C. <ol type = “I”>				D. <ol type = “A”>
Câu 25. Khai báo nào sau đây được dùng để xác định thứ tự các mục của danh sách ở dạng chữ số La Mã in hoa?
A. <ol type = “1”>				B. <ol type = “a”>
C. <ol type = “I”>				D. <ol type = “A”>
Câu 26. Thẻ nào sau đây được dùng để khai báo hàng trong bảng?
A. <td>		B. <th>			C. <tr>		D. <table>
Câu 27. Nội dung phần body của văn bản HTML có khai báo sau:
<ul><li>Bóng đá</li><li>Cờ vua</li></ul>
Xâu kí tự nào sau đây là kết quả mục “Bóng đá” khi hiển thị trên màn hình trình duyệt web khi mở văn bản HTML?
A. Bóng đá		B. + Bóng đá		C. * Bóng đá		D. Bóng đá
Câu 28. Danh sách có thứ tự được khai báo như sau:
<ol><li>Bóng đá</li><li>Bóng bàn</li><li>Chạy cự li ngắn</li><li>Cờ vua</li></ol>
Giá trị nào sau đây là số thứ tự của mục “Chạy cự li ngắn” khi hiển thị trên màn hinhd trình duyệt web?
A. 1			B. 2			C. 3				D. 4
Câu 29. Cho khai báo tạo bảng sau:
<table><tr><td>Toán</td><td>Lí</td><td>Hóa</td></tr><tr><td>Văn</td><td>Sử</td><td>Địa</td></tr></table>
Phát biểu nào sau đây đúng về số hàng, số ô dữ liệu của hàng?
A. 3 hàng, mỗi hàng 2 ô dữ liệu
B. 3 hàng, mỗi hàng 3 ô dữ liệu
C. 2 hàng, mỗi hàng 3 ô dữ liệu
D. 2 hàng, mỗi hàng 2 ô dữ liệu
Câu 30. Chú thích “Bảng 1” được khai báo như sau:
<caption>Bảng 1</caption>
Vị trí nào sau đây là vị trí của “Bảng 1” so với bảng biểu khi hiển thị trên trình màn hình duyệt web?
A. Bên trái bảng biểu				B. Bên trên bảng biểu
C. Bên phải bảng biểu				D. Bên dưới bảng biểu
Câu 31. Phần tử nào sau đây khai báo thuộc tính border để tạo đường viền bao quanh các ô của bảng?
A. table		B. caption			C. td				D. tr
Câu 32. Phần tử nào sau đây dùng để tạo chú thích cho bảng biểu?
A. legend		B. data			C. title				D. caption
Câu 33. Thuộc tính nào sau đây được dùng để xác định đường dẫn đến tệp ảnh?
A. src			B. href		C. link			D. location
Câu 34. Thuộc tính nào sau đây được dùng để hiển thị thông báo khi ảnh không hiển thị trên màn hình trình duyệt web?
A. link		B. title			C. src			D. alt
Câu 35. Khai báo nào sau đây chèn ảnh hinhanh.jpg vào trang web?
A. <img src = “hinhanh.jpg” alt= “Ảnh minh họa”>
B. <image src = “hinhanh.jpg” alt= “Ảnh minh họa”>
C. <img href = “hinhanh.jpg” alt= “Ảnh minh họa”>
D. <image href = “hinhanh.jpg” alt= “Ảnh minh họa”>
Câu 36. Thuộc tính nào sau đây được dùng để hiển thị bảng điều khiển trên màn hình trình duyệt web khi chèn âm thanh bằng phần thử audio?
A. muted		B. controls			C. src			D. loop
Câu 37. Khai báo nào sau đây chèn tệp âm thanh “quehuong.mp3” vào trang web đúng cú pháp?
A. <audio src= “quehuong.mp3” controls></audio>
B. <audio source= quehuong.mp3 controls></audio>
C. <audio src= quehuong.mp3 controls></audio>
D. <audio source= “quehuong.mp3” controls></audio>
Câu 38 (NB). Biểu mẫu bao gồm các điều khiển nào sau đây?
A. Ô văn bản, nút chọn, hộp kiểm, nút lệnh
B. Văn bản, nút chọn, hộp kiểm
C. Ô văn bản, hộp kiểm
D. Nút chọn, danh sách, bảng biểu
Câu 39 (NB). Thành phần nào sau đây không phải là một phần của biểu mẫu trên trang web?
A. <form>
B. <img>
C. <label> 
D. <input>
Câu 40 (NB). Điều khiển nhập xâu kí tự nào sau đây là đúng?
A. <input type="text" name=“Tên_điều_khiển” value=“Giá trị”>
B. <input type="lable" name=“Tên_điều_khiển” value=“Giá trị”>
C. <input type="audio" name=“Tên_điều_khiển” value=“Giá trị”>
D. <input type="checkbox" name=“Tên_điều_khiển” value=“Giá trị”>
Câu 41 (TH). Khi người dùng nhấp vào nút “Submit” trong biểu mẫu, điều gì sẽ xảy ra sau đây?
A. Trình duyệt sẽ tải lại trang
B. Biểu mẫu sẽ tự động lưu vào máy tính của người dùng
C. Dữ liệu trong biểu mẫu sẽ được gửi đến máy chủ web để xử lý
D. Không có gì xảy ra
Câu 42 (TH). Khái niệm Biểu mẫu trên trang web là đáp án nào sau đây?
A. Một loại hình ảnh động
B. Một phần tử HTML để thu thập dữ liệu từ người dùng
C. Một đoạn mã JavaScript
D. Một loại tệp tin hình ảnh
Câu 43 (TH). Điều khiển sau đây giúp thực hiện công việc gì?
Mật khẩu: <input type= “Password” name= “Matkhau”>
A. Hiển thị dòng có nhãn Matkhau và ô Password để người dùng nhập mật khẩu
B. Hiển thị dòng có nhãn Password và ô Mật khẩu để người dùng nhập mật khẩu
C. Hiển thị dòng có nhãn Mật khẩu và ô Password để người dùng nhập mật khẩu
D. Hiển thị dòng có nhãn Password và ô Matkhau để người dùng nhập mật khẩu
Câu 44 (VD). Để hiển thị nút lệnh [image: ], em chọn lệnh HTML nào sau đây?
A. <input type="submit" name="subdangki" > Đăng kí
B. <input type="radio" name="subdangki" value="Đăng kí">
C. <input type="checkbox" name="subdangki" value="Đăng kí">
D. <input type="submit" name="subdangki" value="Đăng kí">
Câu 45 (VD). 
Để hiển thị các lựa chọn [image: ] ta chọn mã HTML nào sau đây?
A. 
<input type= "checkbox" name="bongban"> Bóng bàn 
<input type= "checkbox" name="caulong"> Cầu lông 
<input type= "checkbox" name="covua"> Cờ vua 
B. 
<p> <input type= "checkbox" name="bongban"> Bóng bàn </p>
<p> <input type= "checkbox" name="caulong"> Cầu lông </p>
<p> <input type= "checkbox" name="covua"> Cờ vua <p>
C. 
<p>  <input type= "checkbox" name="bongban"> Bóng bàn 
<input type= "checkbox" name="caulong"> Cầu lông 
<input type= "checkbox" name="covua"> Cờ vua <p>
D. 
<p> <input type= "radio" name="bongban"> Bóng bàn </p>
<p> <input type= " radio " name="caulong"> Cầu lông </p>
<p> <input type= " radio" name="covua"> Cờ vua <p>
Câu 45. Trong các thuộc tính của thẻ <img>, thuộc tính nào là bắt buộc?
A. src.			B. alt.		C. width.		D. height.
Câu 46. Thẻ <img> và <video> có cùng thuộc tính nào sau đây?
A. href.		B. alt.		C. height.		D. poster.
Câu 47. Thẻ nào sau đây được dùng để khai báo ô dữ liệu trong bảng?
A. <table>.		B. <tr>.		C. <td>.		D. <th>.
Câu 48. Khai báo nào sau đây được dùng để xác định thứ tự các mục của danh sách ở dạng chữ in hoa?
A. <ol type=“I”>			B. <ul type=“A”>
C. <ul type=“I”>			D. <ol type=“A”>
Câu 49. Thuộc tính xác định giá trị mặc định cho một phần tử input khi hiển thị biểu mẫu trên màn hình trình duyệt web là
A. value.		B. id.			C. name.		D. default.
Câu 50. Thuộc tính nào của thẻ <form> xác định tài nguyên web sẽ tiếp nhận và xử lí dữ liệu mà người dùng vừa gửi đến máy chủ?
A. method.		B. source.			C. action.		D. resource.
Câu 51. Khi chèn tệp ảnh “dandelion.jpg” có kích thước 780x455 pixel vào trang web, một bạn viết câu lệnh như sau:
<img src=“images/Dandelion.jpg” alt=“Hoa bồ công anh” width=“600”>
Khi đó, ảnh hiển thị trên trình duyệt web có kích thước là:
A. 600 x 275 pixel.			B. 600 x 315 pixel.
C. 600 x 350 pixel.			D. 600 x 405 pixel.
Câu 52. Khai báo tạo liên kết từ trang “homepage.html” trong thư mục “web” tới trang “product_1.html” trong thư mục “product”, là thư mục con của thư mục “web” là
A. <a href=“product_1.html”>Product Name</a>
B. <a href=“../product_1.html”>Product Name</a>
C. <a href=“product/product_1.html”>Product Name</a>
D. <a href=“web/product/product_1.html”>Product Name</a>
Câu 53. Khai báo chèn tệp âm thanh “tienquanca.mp3” vào trang web là
A. <audio url=“tienquanca.mp3” control></audio>
B. <audio src=“tienquanca.mp3” controls></audio>
C. <audio src=“tienquanca.mp3” control></audio>
D. <audio url=“tienquanca.mp3” controls></audio>
Câu 54. Phát biểu nào sau đây là SAI?
A. Bảng thường được sử dụng để thể hiện thông tin có cấu trúc, dùng cho thống kê, so sánh dữ liệu.
B. Kích thước của bảng được thiết lập bằng thuộc tính con length và height của thuộc tính style.
C. HTML hỗ trợ khai báo thuộc tính rowspan để gộp một số hàng lân cận có cùng nội dung.
D. Dữ liệu trong các ô của bảng có thể là các bảng khác.
Câu 55. Khai báo tạo nút để gửi thông tin đến máy chủ là
A. <input type=“button” value=“Send”>
B. <input type=“submit” value=“Send”>
C. <button type=“submit”>Send</button>
D. <input type=“submit”>Send</input>
Câu 56. Đoạn mã HTML tạo bảng có cấu trúc như sau là
[image: Tech12h]
A. <ol>
         <li><b>Natural Science</b>
              <ol>
                   <li>History</li>
                   <li>Geography</li>
                    <li>Civic Education</li>
              </ol>
        </li>
        <li><b>Social Science</b>
              <ol>
                   <li>Chemistry</li>
                   <li>Physics</li>
                   <li>Biology</li>
              </ol>
        </li>
     </ol>
B. <ol type=“I”>
         <li><b>Natural Science</b>
              <ul>
                   <li>History</li>
                   <li>Geography</li>
                    <li>Civic Education</li>
              </ul>
        </li>
        <li><b>Social Science</b>
              <ul>
                   <li>Chemistry</li>
                   <li>Physics</li>
                   <li>Biology</li>
              </ul>
        </li>
     </ol>
C. <ul type=“I”>
         <li><b>Natural Science</b></li>
         <ol>
               <li>History</li>
               <li>Geography</li>
                <li>Civic Education</li>
        </ol>
        <li><b>Social Science</b>
        <ol>
              <li>Chemistry</li>
              <li>Physics</li>
              <li>Biology</li>
        </ol>
        </li>
     </ul>
D. <ol type=“I”>
         <li><b>Natural Science</b>
              <ol>
                   <li>History</li>
                   <li>Geography</li>
                    <li>Civic Education</li>
              </ol>
        </li>
        <li><b>Social Science</b>
              <ol>
                   <li>Chemistry</li>
                   <li>Physics</li>
                   <li>Biology</li>
              </ol>
        </li>
     </ol>
Câu 57. Khai báo tạo 4 ô chọn có nhãn tương ứng “A”, “B”, “C”, “D”  trên biểu mẫu và chỉ cho phép người dùng được chọn một mục chọn?
A. <input type=“checkbox” name=“answer” value=“A”> A
     <input type=“checkbox” name=“answer” value=“B”> B
     <input type=“checkbox” name=“answer” value=“C”> C
     <input type=“checkbox” name=“answer” value=“D”> D 
B. <input type=“radio” name=“A” value=“A”> A
     <input type=“radio” name=“B” value=“B”> B
     <input type=“radio” name=“C” value=“C”> C
     <input type=“radio” name=“D” value=“D”> D
C. <input type=“checkbox” name=“A” value=“A”> A
     <input type=“checkbox” name=“B” value=“B”> B
     <input type=“checkbox” name=“C” value=“C”> C
     <input type=“checkbox” name=“D” value=“D”> D
D. <input type=“radio” name=“answer” value=“A”> A
     <input type=“radio” name=“answer” value=“B”> B
     <input type=“radio” name=“answer” value=“C”> C
     <input type=“radio” name=“answer” value=“D”> D
Câu 58: CSS là ngôn ngữ được sử dụng để:
A. Khai báo kiểu trình bày các phần tử HTML trong trang Web
B. Định dạng kiểu chữ, màu chữ trong Word.
C. Định dạng kiểu chữ, màu chữ trong Powerpoint.
D. Tất cả đều đúng.
Câu 59: Chọn đáp án đúng, sai:
A. Sử dụng CSS giúp tách biệt khai báo nội dung với định dạng và trang trí trang Web    Đúng
B. Sử dụng CSS cho phép nhiều trang Web hay toàn bộ website cùng dùng chung quy tắc định dạng nhằm tạo sự thống nhất trong trình bày.      Đúng
C. Mỗi quy tắc định dạng chỉ gồm các khai báo thuộc tính CSS để xác định kiểu trình bày cho phần tử.  SAI
D. Khai báo CSS dễ dàng được chỉnh sửa và tái sử dụng.     Đúng
Câu 60: Bộ chọn phần tử thường được dùng để áp dụng CSS cho
A. Chỉ một phần tử cụ thể trong văn bản HTML.
B. Phải nhiều phần tử cụ thể trong văn bản HTML.
C. Một hoặc nhiều phần tử cụ thể trong văn bản HTML.
D. Phải nhiều phần tử trong văn bản HTML.
Câu 61: Bộ chọn phần tử được khai báo như sau:
A. Tên_bộ_chọn_phần_tử ( thuộc tính 1: giá trị;… ;thuộc tính n: giá trị;)
B. Tên_bộ_chọn_phần_tử ( thuộc tính 1: giá trị,… ,thuộc tính n: giá trị;)
C. Tên_bộ_chọn_phần_tử { thuộc tính 1: giá trị;… ;thuộc tính n: giá trị;}
D. Tên_bộ_chọn_phần_tử { thuộc tính 1: giá trị,… ,thuộc tính n: giá trị;}
Câu 62: Cách khai báo để áp dụng CSS  trong văn bản HTML được sử dụng phổ biến là:
A. CSS trong (internal CSS)
B. CSS ngoài (external CSS)
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai
Câu 63: Phần tử nào sau đây được dùng để khai báo internal CSS:
A. link 
B. base
C. style
D. meta
Câu 64: Thuộc tính CSS được dùng để thiết lập màu chữ:
A. color
B. background-color
C. font-family
D. font-size
Câu 65: Thuộc tính CSS được dùng để thiết lập màu nền:
A. color
B. background-color
C. font-family
D. font-size
Câu 66: Thuộc tính CSS được dùng để thiết lập phông chữ:
A. color
B. background-color
C. font-family
D. font-size
Câu 67: Thuộc tính CSS được dùng để thiết lập cỡ chữ:
A. color
B. background-color
C. font-family
D. font-size
Câu 68. Khai báo định dạng nào sau đây đúng cú pháp:
A. p {color: blue; fontweight: bold;}
B. p {color: blue; font-weight: bold;}
C. p {color: blue,fontweight: bold;}
D. p {color: blue, font-weight: bold;}
Câu 69: Khai báo định dạng nào sau đây đúng cú pháp:
A. h2:{color: blue; fontweight: bold;}
B.{ h2 color: blue; fontweight: bold;}
C. h2{color: blue, font-weight: bold;}
D. h2{color: blue; font-weight: bold;}
Câu 70: Phạm vi áp dụng của khai báo internal CSS và external CSS là:
A. internal CSS thường được sử dụng khi muốn áp dụng CSS trong phạm vi một văn bản HTML còn external CSS thường được sử dụng khi cần áp dụng chung bảng định dạng cho nhiều văn bản HTML
B. external CSS thường được sử dụng khi muốn áp dụng CSS trong phạm vi một văn bản HTML còn internal CSS thường được sử dụng khi cần áp dụng chung bảng định dạng cho nhiều văn bản HTML
C. Cả hai khai báo thường được sử dụng khi muốn áp dụng CSS trong phạm vi một văn bản HTML
D. Cả hai khai báo thường được sử dụng khi cần áp dụng chung bảng định dạng cho nhiều văn bản HTML
Câu 71: Khai báo định dạng nào sau đây đúng cú pháp:
A. h2:{color= blue; fontweight: bold;}
B.{ h2 color= blue; fontweight: bold;}
C. h2 {color: blue, font-weight: bold;}
D. h2 {color: blue; font-weight: bold;}
Câu 72: Sửa lỗi cú pháp khai báo CSS trong tệp “khaibao.css” sau:
p { color:blue}
h1 { font-family:”Arial”, font-size:20px;}
a; h2 {background-color:yellow;}
A. p { color:blue;}
B. h1 { font-family:”Arial”; font-size:20px;}
C. p { color:blue;}
    a, h2 {background-color:yellow;}
D. p { color:blue;}
    h1 { font-family:”Arial”; font-size:20px;}
   a, h2 {background-color:yellow;}
Câu 73. Cho khai báo CSS sau:
h1 {
font-family:”Arial”;
font-size: 20px;
border-color:brown;
background-color:yellow;
}
Định dạng phần tử h1 như thế nào khi hiển thị trên màn hình duyệt web?
A. Phông chữ Arial, cỡ chữ 20 pixel, có đường viền màu nâu, nền tô màu vàng.
B. Phông chữ Arial, cỡ chữ 20 pixel, không có đường viền, nền tô màu vàng.
C. Phông chữ Arial, cỡ chữ 20 point, không có đường viền, nền tô màu vàng.
D. Phông chữ Arial, cỡ chữ 20 point, có đường viền màu nâu, nền tô màu vàng.
Câu 74: Cho khai báo CSS sau:
<html>
	<head>
		<style>
			p {color: brown;}
			h1 { color:yellow;}
		</style>
	</head>
<body>
		<h1> Khai báo CSS </h1>
		<p> Một số thuộc tính định dạng</p>
	</body>
</html>
Kết quả hiển thị trên màn hình duyệt web?
A. Xuất hiện theo thứ tự dòng Khai báo CSS màu vàng, Một số thuộc tính định dạng màu nâu.
B. Xuất hiện theo thứ tự dòng Khai báo CSS màu nâu, Một số thuộc tính định dạng màu vàng
C. Xuất hiện theo thứ tự dòng Một số thuộc tính định dạng màu vàng, Khai báo CSS màu nâu. 
D. Xuất hiện theo thứ tự dòng Một số thuộc tính định dạng màu nâu, Khai báo CSS màu vàng.
Câu 75. Soạn khai báo định dạng sau:
Tiêu đề mục h1 chữ có màu đỏ, phông Times New Roman
Đoạn văn bản p có màu nền xám, đường viền có màu xanh, nét đậm, phông chữ Arial, cỡ chữ 20 pixel
A. h1 {color:red;font-family: “Times New Roman”; }
     P {background-color:grey; border-style:solid; border-color:blue; font-family: “Arial”; font-size:20 px; }
B. h1 {color:red;font-family: “Arial”;}
     p {background-color:grey; border-style:solid; border-color:blue; font-family: “Times New Roman”; font-size:20 px;}
C. h1 {color: grey;font-family: “Arial”;}
     p {background-color: red; border-style:solid; border-color:blue; font-family: “Times New Roman”; font-size:20 px;}
D. h1 {color: grey;font-family: “Arial”;}
     p {background-color: red; border-style: blue; border-color: solid; font-family: “Times New Roman”; font-size:20 px;}
Câu 76. Soạn khai báo định dạng sau:
Tiêu đề mục h1 chữ có màu xanh, cỡ chữ 20 pixel, nền tô màu vàng. Đoạn văn có nền lightgrey, cỡ chữ 20 pixel, đường viền màu đỏ kiểu dashed.
A. h1 {color:blue;font- size:20 px; background-color:yellow; }
     p {background-color:lightgrey; border-style:dased; border-color:red; font-size:20 px; }
B. p {color:blue;font- size:20 px; background-color:yellow; }
    h1 {background-color:lightgrey; border-style:dased; border-color:red; font-size:20 px; }
C. h1 {color:blue;font- size:20 px; background:yellow; }
    p {background:lightgrey; border-style:dased; border-color:red; font-size:20 px; }
D. h1 {color:blue;font- size:20 px; background-color:yellow; }
    p {background-color:lightgrey; borderstyle:dased; border-color:red; font-size:20 px; }
Câu 77: Bộ chọn phần tử thường được dùng để áp dụng CSS cho (NB)
A. Chỉ một phần tử cụ thể trong văn bản HTML.
B. Phải nhiều phần tử cụ thể trong văn bản HTML.
C. Một hoặc nhiều phần tử cụ thể trong văn bản HTML.
D. Phải nhiều phần tử trong văn bản HTML.
Câu 78: Phần tử nào sau đây được dùng để khai báo internal CSS (NB)
A. link	B. base	C. style	D. meta
Câu 79: Thuộc tính CSS được dùng để thiết lập màu chữ:
A. color	B. background-color	C. font-family	D. font-size
Câu 80: Thuộc tính CSS được dùng để thiết lập màu nền:
A. color	B. background-color	C. font-family	D. font-size
Câu 81: Thuộc tính CSS được dùng để thiết lập phông chữ:
A. color	B. background-color	C. font-family	D. font-size
Câu 82: Thuộc tính CSS được dùng để thiết lập cỡ chữ:
A. color	B. background-color	C. font-family	D. font-size
Câu 83: Cho khai báo định dạng như sau: (NB)
a{height: 50 px; padding:3px; border:2px solid; margin: 2px;}
Giá trị nào sau đây là chiều cao của phần tử a khi hiển thị trên màn hình trình duyệt web tính theo pixel?
[bookmark: bookmark428]A. 57. B. 64. C. 55. D. 54.
Câu 84: Phát biểu nào sau đây nêu đúng mục đích sử dụng css? (NB)
A. Xác định cấu trúc và nội dung của trang web,
B. Thêm hiệu ứng động và tương tác vào trang web.
C. Đinh dạng và trang trí giao diện của trang web.
D. Kiểm soát dữ liệu đầu vào trên trang web.
Câu 85: css là viết tắt của cụm từ nào sau đây? (NB)
A. Creative Style Sheets.	B. Cascading Style Scripts.
C. Cascading Style Sheets.	D. Computer Style Syntax.
Câu 86: Định dạng css nào sau đây được sử dụng để đặt màu chữ của phần tử <p> thành màu xanh? (TH)
A. p {text-color: blue; }	B. p { font-color: blue;}
C. p { color: blue;}	D. p {text-style: blue;}
Câu 87: Phát biểu nào sau đây nêu đúng lợi ích chính của việc sử dụng css ngoài (ngoại tuyến)? (TH)
A. Giảm kích thước của trang web.
B. Tăng tính bảo mật của trang web.
C.Tái sử dụng các định dạng css trên nhiều trang.
D. Tạo ra các hiệu ứng động và tương tác.
Câu 88: Để định nghĩa bộ chọn lớp, sử dụng cấu trúc nào sau đây?
A. #Tên_bộ_chọn_lớp { thuộc tính 1: giá trị;…; thuộc tính n: giá trị;}
B. Phần tử.Tên_bộ_chọn_lớp { thuộc tính 1: giá trị;…; thuộc tính n: giá trị;}
*C. .Tên_bộ_chọn_lớp { thuộc tính 1: giá trị;…; thuộc tính n: giá trị;}
D. #Tên định danh  { thuộc tính 1: giá trị;…; thuộc tính n: giá trị;}
Câu 89: Cho các cấu trúc sau, đâu là bộ chọn định danh:
A. Tên định danh  { thuộc tính 1: giá trị;…; thuộc tính n: giá trị;}
B. Phần tử.Tên_bộ_chọn_lớp { thuộc tính 1: giá trị;…; thuộc tính n: giá trị;}
C. .Tên_bộ_chọn_lớp { thuộc tính 1: giá trị;…; thuộc tính n: giá trị;}
*D. #Tên định danh  { thuộc tính 1: giá trị;…; thuộc tính n: giá trị;}
Câu 90: Để áp dụng bộ chọn lớp cho các phần tử HTML, cần khai báo thuộc tính nào của phần tử HTML đó.
*A. class
B. id
C. style
D. name
Câu 91: Sự khác biệt giữa bộ chọn lớp (class) và bộ chọn định danh (ID) là:
A. Bộ chọn định danh được tạo bằng dấu chấm (.) và bộ chọn lớp sử dụng ký hiệu #.
B. Bộ chọn lớp chỉ được sử dụng một lần trong khi bộ chọn định danh có thể được áp dụng nhiều lần trên HTML.
*C. Bộ chọn lớp có thể được sử dụng bởi nhiều phần tử HTML, trong khi Bộ chọn định danh chỉ được sử dụng bởi một phần tử HTML duy nhất trên trang.
D. Bộ chọn lớp sử dụng cho CSS External, bộ chọn định danh sử dụng cho CSS Internal
Câu 92: Bộ chọn định danh trong CSS được sử dụng để áp dụng quy tắc kiểu cho: 
A. Các phần tử có cùng lớp.		*B. ID của phần tử. 
C. Các phần tử con trực tiếp. 		D. Các phần tử có cùng tên.
Câu 93: Để áp dụng bộ chọn định danh cho phần tử HTML, cần khai báo thuộc tính nào của phần tử HTML đó.
A. class
*B. id
C. style
D. name
Câu 94: Cho đoạn mã
[image: ]
Để thay đổi màu văn bản của phần tử <li> đầu tiên thành màu đỏ, câu lệnh css cần sử dụng là:
*A. .maudo { color: red; }
B. #maudo { color: red; }
C. li > maudo { color: red; }
D. maudo{color:red};
Câu 95: Bộ chọn định danh dùng để:
A. Áp dụng định dạng cho một số phần tử được chọn.
*B. Áp dụng định dạng cho một phần tử cụ thể.
C. Áp dụng định dạng cho một nhóm phần tử.
D. Áp dụng định dạng cho tất cả các phần tử.
Câu 96: Để sử dụng bộ chọn cho một phần tử duy nhất trên trang HTML ta sử dụng;
A. Bộ chọn lớp
*B. Bộ chọn định danh
C. Bộ chọn lớp cho một loại phần tử
D. Tất cả các phương án trên
Câu 97: Để định nghĩa bộ chọn lớp cho một loại phần tử HTML, sử dụng cấu trúc:
A. Tên_phần_tử>Tên bộ chọn {//khai báo thuộc tính}
*B. Tên_phần_tử.Tên bộ chọn {//khai báo thuộc tính}
C. Tên_phần_tử#Tên bộ chọn {//khai báo thuộc tính}
D. Tên_phần_tử<Tên bộ chọn {//khai báo thuộc tính}
Câu 98. Theo mặc định, phần tử nào sau đây được hiển thị trên màn hình trình duyeeth web theo khối?
A. ul			B. label		C. img			D. a
Câu 99. Theo mặc định phần tử nào sau đây được hiển thị trên màn hình trình duyệt web theo dòng?
A. div			B. hl			C. input		D. p
Câu 100. Phần tử nào sau đây được sử dụng để nhóm các phần tử HTML lại với nhau thành một khối riêng biệt?
A. p			B. input		C. img			D. div
Câu 101. Độ rộng nào sau đây được xác định bởi thuộc tính width?
A. Độ rộng phần tử khi hiển thị trên màn hình trình duyệt web.
B. Độ rộng của vùng nội dung khi hiển thị trên màn hình trình duyệt web.
C. Độ rộng của vùng đệm và vùng nội dung khi hiển thị trên màn hình trình duyệt web.
D. Độ rộng của vùng lề và vùng đường viền khi hiển thị trên màn hình trình duyệt web.
Câu 102. Cho khai báo định dạng sau:
P{width: 60px; padding: 5px; border: 2px; margin: 4px;}
Giá trị nào sau đây là chiều rộng của phần tử p khi hiển thị trên màn hình trình duyệt web tính theo pixel?
A. 60px		B. 68px			C. 70px		D. 82px
Câu 103. Độ cao nào sau đây được xác định bởi thuộc tính height?
A. Độ cao của phần tử khi hiển thị trên màm hình trình duyệt web.
B. Độ cao của vùng nội dung khi hiển thị trên màn hình trình duyệt web.
C. Độ cao của vùng đệm và vùng nội dung khi hiển thị trên màn hình trình duyệt web.
D. Độ cao của vung lề và vùng đường viền khi hiển thị trên màn hình trình duyệt web.
Câu 104. Tác dụng nào sau đây là tác dụng của khai báo CSS: p{padding: 20px;}
A. Xác định khoảng cách giữa vùng nội dung và vùng lề của phần tử p là 20px;
B. Xác định khoảng cách giữa vùng nội dung và vùng đường viền của phần tử p là 20px.
C. Xác định khoảng cách giữa vùng lề và vùng đường viền của phần tử p là 20px.
D. Xác định khoảng cách giữa vùng nội dung và vùng đệm của phần tử p là 20px.
Câu 105. Tác dụng nào sau đây là tác dụng của khai báo CSS: p{margin: 10px}?
A. Xác định các khoảng cách lề của phần tử p: lề trái, lề trên, lề phải, lề dưới là 10 px.
B. Xác định các khoảng cách lề của phần tử p: lề trái và lề trên là 10px, lề phải và lề dưới là 10px.
C. Xác định các khoảng cách lề của phần tử p: lề trái và lề phải là 10px, lề trên và lề dưới là 10px.
D. Xác định các khoảng cách lề của phần tử p: lề trái và lề dưới là 10px, lề trên và lề phải là 10px.
Câu 106. Khai báo nào sau đây được dùng để thiết lập khoảng cách giữa vùng nội dung và vùng đường viền của phần tử h1 là 25px?
A. h1{border: 25px;}			B. h1{margin:25px;}
C. h1{height: 25px;}			D. h1{padding: 25px;}
Câu 107. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng?
A. Nếu không khai báo thuộc tính display, phần tử được hiển thị theo dòng.
B. Nếu không khai báo thuộc tính display, phần tử được hiển thị theo khối.
C. Nếu không khai báo thuộc tính display, phần tử được hiển thị theo thiết lập mặc định.
D. Nếu khai báo thuộc tính display: inline; phần tử được hiển thị theo khối.
Câu 108. Trong bố cục trang web, thanh điều hướng thường cung cấp thông tin nào sau đây?
A. Cung cấp thông tin chính của trang web.
B. Cung cấp thông tin logo, tiêu đề trang web.
C. Cung cấp thông tin bản quyền, địa chỉ liên hệ của công ti, tổ chức.
D. Cung cấp các siêu liên kết đến trang web khác.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Giả sử có một văn bản HTML có một số thẻ như sau:
	1
	<!DOCTYPE html>

	2
	<html>

	3
	<head>

	4
	<style>

	5
	p.maudo{text-align: center; color: red;} 

	6
	</style>

	7
	</head>

	8
	<body>

	9
	<p class= “maudo”>Hãy tin rằng bạn đủ thông minh, tỉnh táo và sự tự tin để chinh phục những đỉnh cao!</p>

	10
	<p>Hãy tin rằng bạn đủ thông minh, tỉnh táo và sự tự tin để chinh phục những đỉnh cao!</p>

	11
	</body>

	12
	</html>


Một số bạn đưa ra ý kiến như sau:
a) Có khai báo bộ chọn phần tử ở dòng (5).
b) trong dòng (5) thuộc tính color có giá trị red.
c) Trong dòng (5) có 4 thuộc tính.
d) Để hiển thị nội dung (Yêu cầu: Màu đỏ, căn giữa).
Hãy tin rằng bạn đủ thông minh, tỉnh táo và sự tự tin để chinh phục những đỉnh cao!
Ta có thể dùng các thẻ theo thứ tự sau: (1)🡪 (2) 🡪 (3) 🡪 (4) 🡪 (5) 🡪 (6) 🡪 (7) 🡪 (8) 🡪 (9) 🡪 (11) 🡪 (12).
Câu 2: Cho các cấu trúc một bộ chọn lớp như sau:
p.noidung
		{
			font-family: Times New Roman;
			font-size: 14px;
			color: grey;
			text-align: justify;
		}
Một bạn học sinh đưa ra ý kiến như sau:
a. Tất cả các thẻ HTML, có thuộc tính id là “noidung” đều được áp dụng bộ chọn lớp “noidung”
b. Tất cả các thẻ đoạn văn (<p>) trên trang HTML, có thuộc tính class là “noidung” đều được áp dụng bộ chọn lớp “noidung”
c. Tất cả các thẻ HTML, có thuộc tính id là “noidung” đều được áp dụng bộ chọn lớp “noidung”
d. Bộ chọn “noidung” là bộ chọn lớp cho thẻ <p>
Câu 3: Khi nói về bộ chọn lớp trong CSS, một học sinh phát biểu
a. Bộ chọn lớp chỉ áp dụng các quy tắc CSS cho một phần tử HTML duy nhất trên trang
b. Bộ chọn lớp cho phép áp dụng các quy tắc CSS cho một hoặc nhiều phần tử HTML mà không cần phải thêm ID riêng biệt cho các phần tử đó.
c. Mỗi phần tử HTML có thể áp dụng nhiều bộ chọn lớp.
d. Trên mỗi trang HTML chỉ định nghĩa được một bộ chọn lớp duy nhất.
Câu 4: Phát biểu về “Sự khác biệt giữa bộ chọn lớp (class) và bộ chọn định danh (ID)”, một học sinh có ý kiến
a. Bộ chọn định danh được tạo bằng dấu chấm (.) và bộ chọn lớp sử dụng ký hiệu #.
b. Bộ chọn lớp chỉ được sử dụng một lần trong khi bộ chọn định danh có thể được áp dụng nhiều lần trên HTML.
c. Bộ chọn lớp có thể được sử dụng bởi nhiều phần tử HTML, trong khi bộ chọn định danh chỉ được sử dụng bởi một phần tử HTML duy nhất trên trang.
d. Bộ chọn lớp sử dụng cho CSS External, bộ chọn định danh sử dụng cho CSS Internal
Câu 5: Trong quá trình họp nhóm để triển khai dự án học tập “Thiết kế trang thông tin của chi đoàn”. Một thành viên phát biểu về phương án sử dụng CSS cho dự án:
a. Sử dụng bộ chọn định danh để định dạng cho một phần tử cụ thể bằng cách sử dụng một định danh cụ thể của phần tử đó trên trang.
b. Bộ chọn định danh chỉ được sử dụng một lần
c. Bộ chọn lớp được sử dụng nhiều lần trên cùng một trang HTML
d. Bộ chọn lớp có thể được sử dụng trên nhiều trang HTML khác nhau.
Câu 6: Cho đoạn mã
	1. 
	<!DOCTYPE html>

	2. 
	<html>

	3. 
	<head>

	4. 
		<title>Ví dụ </title>

	5. 
		<style type="text/css">

	6. 
			.maudo { color: red; font-size: 14px; }

	7. 
		</style>

	8. 
	</head>

	9. 
	<body>

	10. 
		<h3>Các hoạt động trong thời gian rãnh:</h3>

	11. 
		<ul>

	12. 
			<li class="maudo">Đọc sách</li>

	13. 
			<li id= “maudo”>Chơi thể thao</li>

	14. 
			<li class="maudo">Nghe nhạc</li>

	15. 
		</ul>

	16. 
	</body>

	17. 
	</html>


Một bạn đưa ra ý kiến như sau:
a) dòng thứ (5) khai báo bộ chọn lớp
b) bộ chọn lớp ở dòng (5) chỉ áp dụng được cho thẻ <i> trong phần <body> 
c) Kết quả hiển thị của trang web, dòng chữ “Chơi thể thao” (dòng mã 13) được áp dụng bộ chọn lớp “maudo”
d) Để áp dụng bộ chọn lớp “maudo” cho dòng lệnh 10, ta cần khai báo thuộc tính class = “maudo”
Câu 7: Cho đoạn mã
#tieude { 
			color: red ;
			font-style: bold; 
			font-size: 16px; 
		}
Một bạn nhận xét:
a. Đoạn mã trên dùng để khai báo một bộ chọn định danh
b. Đoạn mã trên có 3 thuộc tính.
c. Để áp dụng bộ chọn cho một phần tử HTML trên trang, cần khai báo thuộc tính id= “#tieude”
d. Bộ chọn trên được áp dụng để định dạng cho nhiều phần tử HTML trên cùng một trang.
Câu 8: Cho đoạn mã
p.tieude { 
			color: red ;
			font-style: bold; 
			font-size: 16px; 
		}
Một bạn học sinh phát biểu
a. Đoạn mã trên dùng để khai báo một bộ chọn lớp
b. Đoạn mã trên dùng để khai báo một bộ chọn lớp cho loại phần tử color
c. Bộ chọn lớp “tieude” trên có thể được áp dụng cho tất cả các phần tử HTML trên trang
d. Để áp dụng bộ chọn lớp “tieude” cần khai báo thuộc tính class= “tieude”
Câu 9: Phát biểu về bộ chọn lớp, một bạn học sinh cho rằng:
a. Mỗi bộ chọn lớp là để áp dụng quy tắc định dạng cho một phần tử đã được định danh trong văn bản HTML.
b. Mỗi bộ chọn lớp thường được dùng để khai báo các quy tắc định dạng được áp dụng chung cho nhiều phần tử trong văn bản HTML.
c. Bộ chọn lớp được xác định thông qua Tên định danh (ID) của các phần tử HTML.
d. Sử dụng bộ chọn lớp để tránh phải viết lặp lại các quy tắc định dạng CSS cho từng phần tử trên văn bản HTML
Câu 10: Phát biểu về bộ chọn định dạng, một bạn học sinh cho rằng:
a. Tên của bộ chọn định danh do người viết mã CSS đặt, phải bắt đầu bằng dấu chấm (.)
b. Mỗi bộ chọn định danh là để áp dụng quy tắc định dạng cho một phần tử đã được định danh trong văn bản HTML
c. Bộ chọn định danh được xác định thông qua Tên định danh (ID) của các phần tử HTML.
d. Một bộ chọn định danh được định nghĩa trên CSS External có thể được sử dụng nhiều lần, trên nhiều văn bản HTML khác nhau.
Câu 11.Mỗi phát biểu sau đây về cấu trúc và nội dung của văn bản HTML đúng hay sai?
	Phát biểu
	Đúng/sai

	a) Nội dung của phần tử head sẽ hiển thị trên màn hình trình duyệt web
	

	b) Nội dung của phần tử title sẽ hiển thị trên tiêu đề của cửa sổ trình duyệt web
	

	c) Dòng đầu tiên của văn bản HTML cung cấp thông tin của phiên bản HTML được sử dụng
	

	d) Cấu trúc của văn bản HTML gồm hai phần: phần đầu (head) và phần thân (body)
	


Câu 12.Mỗi phát biểu sau đây về cấu trúc và nội dung của văn bản HTML đúng hay sai?
	Phát biểu
	Đúng/sai

	a) Nội dung của phần tử head chứa thông tin mô tả về trang web
	

	b) Phần tử title khai báo thông tin bảng mã kí tự sử dụng trong trang web
	

	c) Thuộc tính của phần tử bắt buộc phải khai báo
	

	d) Nội dung của phần tử body sẽ hiển thị trên màn hình trình duyệt web
	


Câu 13. Mỗi phát biểu sau đây về cấu trúc và nội dung của văn bản HTML đúng hay sai?
	Phát biểu
	Đúng/sai

	a) Phần tử head chứa thông tin khai báo bảng mã kí tự sửa dụng trong trang web
	

	b) Tên phần tử cho biết cấu trúc hoặc kiểu nội dung của phần tử
	

	c) Trang web tĩnh có nội dung không thay đổi mỗi khi người dùng truy cập
	

	d) Thông thường, phần tử được khai báo bắt đầu bằng thẻ mở được viết là </>
	


Câu 14. Bạn Vũ Quân soạn văn bản “index.html” có nội dung như sau:
[image: ]



Sau khi xem nội dung văn bản HTML trên bạn Minh Trí có các phát biểu sau:
	Phát biểu
	Đúng/sai

	a) Tệp “index.html” có lỗi cú pháp vì dòng đầu tiên không cho biết thông tin về phiên bản HTML đang dùng
	

	b) Tệp “index.html” có lỗi cú pháp vì không khai báo phần tử title xác định tiêu đề của trang web
	

	c) Tệp “index.html” có lỗi cú pháp thiếu khai báo thẻ đóng </p>
	

	d) Tiêu đề của trang web khi hiện trên cửa sổ màn hình trình duyệt web Google Chrome là: “Trang web đầu tiên”
	


Câu 15. Bạn Minh Trí soạn văn bản “index.html” có nội dung sau:

[image: ]





Bạn Vũ Quân khi xem nội dung văn bản HTML trên, có những phát biểu sau:
	Phát biểu
	Đúng/sai

	a) Tệp “index.html” sử dụng phiên bản HTML5
	

	b) Tệp “index.html” sử dụng bảng mã kí tự utf-8
	

	c) Khi mở tệp “index.html” bằng trình duyệt web Google Chrome, màn hình cửa sổ trình duyệt web không hiển thị nội dung “Trang web đầu tiên” do tệp “index.html” có lỗi cú pháp
	

	d) Khi mở tệp “index.html” bằng trình duyệt web Google Chrome, tiêu đề cửa sổ trình duyệt hiển thị “Trang web của Minh Trí”
	


Câu 16. Cho văn bản “index.html” có nội dung như sau:
[image: ]Một bạn học sinh xem nội dung văn bản HTML và có những phát biểu như sau về văn bản này:


	Phát biểu
	Đúng/sai

	a) Văn bản HTML trên có lỗi cú pháp nên không mở được bằng trình duyệt Google Chrome
	

	b) Văn bản HTML trên có lỗi cú pháp vì thiếu thẻ đóng </head>
	

	c) Văn bản HTML trên có lỗi cú pháp vì chưa khai báo thẻ title
	

	d) Văn bản HTML trên có lỗi cú pháp vì chưa khai báo mã kí tự sử dụng trong trang web
	


Câu 17. Mỗi phát biểu sau đây về mục đích sử dụng của các phần tử là đúng hay sai:
	Phát biểu
	Đúng/sai

	a) Phần tử body dùng để kai báo phần nội dung sẽ hiển thị trên màn hình cửa sổ trình duyệt web
	

	b) Phần tử head dùng để khai báo thông tin về cấu trúc của trang web
	

	c) phần tử title dùng để khai báo tiêu đề và thông tin tác giả soạn trang web
	

	d) phần tử html dùng để khai báo cấu trúc và nội dung của trang web
	


Câu 18. Mỗi phát biểu sau đây về ngôn ngữ HTML, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
a) HTML là ngôn ngữ lập trình.
b) Thẻ <head> chứa các thông tin không hiển thị trực tiếp trên trang web hay trình duyệt web.
c) Thẻ <title> dùng để xác định tiêu đề của trang web hiển thị trên thanh tiêu đề của trình duyệt.
d) Phần body dùng để khai báo phần nội dung sẽ hiển thị trên màn hình cửa sổ trình duyệt web.
Câu 19. Mỗi phát biểu sau đây là đúng hay sai khi sử dụng các phần tử để định dạng văn bản trên trang web?
a) Nội dung các tiêu đề mục tạo bởi các phần tử h1, h2, h3, h4, h5, h6 khi hiển thị trên màn hình trình duyệt web đều được in nghiêng.
b) Nội dung của phần tử strong không thể chứa phần tử h1
c) Nội dung của phần tử mark khi hiển thị trên màn hình trình duyệt web được tô nền vàng
d) Đoạn văn bản tạo phần tử p được hiển thị trên một đoạn mới khi mở bằng trình duyệt web.
Câu 20. Mỗi khai báo sau là đúng hay sai cú pháp?
a) <a href=”https//hoc10.vn”> Trang hoc 10.vn</a>
b) <h1>Chương 1</h1>
c) <em Mục 1.1>
d) <a href=”https://hoc10.vn>Trang hoc10.vn</a>
Câu 21. Trong thư mục webcanhan có hai văn bản html: “index.html” và “gioithieu.html>. Nội dung văn bản “index.html> cần khai báo phần tử a để tạo siêu liên kết đến “gioithieu.html”. Mỗi khai báo sau ở nội dung tệp “index.html” là đúng hay sai?
a) <a href= “https://gioithieu.html” Trang giới thiệu</a>
b) <a href= “webcanhan/gioithieu.html” Trang giới thiệu</a>
c) <a href= “gioithieu.html” Trang giới thiệu</a>
a) <a href= “../webcanhan/gioithieu.html” Trang giới thiệu</a>
Câu 22. Mỗi phát biểu sau về cách sử dụng phần tử a là đúng hay sai?
a) Thuộc tính href xác định tài nguyên web được liên kết
b) Để tạo siêu liên kết giữa các văn bản HTML được lưu trữ trong cùng thư mục, thuộc tính href được gán giá trị là tên tệp của văn bản HTML cần liên kết.
c) Khi mở bằng trình duyệt web, người sử dụng có thể nháy chuột vào siêu liên kết
d) Khi tạo siêu liên kết web đến một trang web trên Internet không cần khai báo đường dẫn đầy đủ gồm http:// hay https:// cho thuộc tính href.
Câu 23. Việt Bách soạn phần body của tệp “Bai2.html” có nội dung sau:
[image: ]
Bạn Minh Trí khi xem nội dung, có các phát biểu sau, mỗi phát biểu là đúng hay sai?
a) Nội dung trong phần tử body có hai lỗi cú pháp
b) Dòng chữ “Chương 1” được in đậm và nghiêng khi hiển thị trên màn hình trình duyệt web Goole Chrome.
c) Dòng chữ “Nội dung cần lưu ý” có màu vàng khi hiển thị trên màn hình trình duyệt web Google Chrome.
d) Dòng chữ “Trang web Hoc10.vn” được gạch chân khi hiển thị trên màn hình trình duyệt web Google Chrome.
Câu 24. Mỗi phát biểu sau đây là đúng hay sai khi sử dụng các phần tử ol, ul để tạo danh sách trên trang web?
a) Khi khai báo thuộc tính type= “i” trong danh sách có thứ tự sẽ xác định thứ tự các mục theo chữ số La Mã viết thường.
b) Số thứ tự trong danh sách xác định thứ tự luôn là số nguyên
c) Khi mở bằng trình duyệt web, theo mặc định, mục trong danh sách không xác định thứ tự được hiển thị bắt đầu bằng dấu chấm tròn.
d) Có thể thay đổi số thứ tự của mục bắt đầu trong danh sách xác định thứ tự.
Câu 25. Mỗi phát biểu sau đây về bảng biểu trong HTML là đúng hay sai?
a) Để hiển thị đường viến của bảng biểu trên trình duyệt web, cần phải khai báo thuộc tính border trong thẻ mở <table>.
b) Nội dung của một ô trong bảng biểu không thể là bảng biểu khác
c) Khai báo chú thích cho bảng biểu, khi hiển thị trên trình duyệt web, nội dung chú thích được trình bày ở phía dưới bảng biểu.
d) Thuộc tính description được dùng để khai báo chú thích cho bảng biểu.
Câu 26. Mỗi phát biểu sau đây về danh sách xác định thứ tự là đúng hay sai?
a) Khai báo thuộc tính type= “A” trong danh sách xác định thứ tự sẽ thể hiện thứ tự các mục theo chữ cái viết hoa.
b) Khai báo thuộc tính type= “i” trong danh sách xác định thứ tự sẽ thể hiện thứ tự các mục theo chữ số La Mã viêt hoa.
c) Không thể thay đổi giá trị bắt đầu của mục trong danh sách xác định thứ tự nếu khai báo thuộc tính type= “1”.
d) Khi không khai báo thuộc tính type, thứ tự các mục trong danh sách là số nguyên.
Câu 27. Bạn Việt Bách soạn nội dung phần tử body của tệp “danhsach.html” như sau:
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Bạn Vũ Quân xem nội dung và có một số phát biểu sau đây, mỗi phát biểu là đúng hay sai?
a) Danh sách được tạo là danh sách xác định thứ tự bằng chữ cái viết thường.
b) Xâu kí tự “e. Điện toán đám mây” là kết quả hiển thị trên màn hình trình duyệt web của mục “Điện toán đám mây”
c) Nếu bỏ khai báo thuộc tính type= “a” trong nội dung thẻ mở ol thì số thứ tự của mục “Khoa học dữ liệu” khi hiển thị trên màn hình trình duyệt web là 5.
d) Nếu bỏ khai báo thuộc tính start= “5” trong nội dung thẻ mở ol thì thứ tự của mục “Điện toán đám mây” là “c”.
Câu 28. Minh Trí soạn nội dung phần tử body của tệp “table.html” như sau:
Bạn Việt Bách xem nội dung và có một số phát biểu sau đây, mỗi phát biểu là đúng hay sai?
a) Có 3 lỗi cú pháp trong nội dung phần tử body.
b) Nếu đúng cú pháp, khi hiển thị trên màn hình trình duyệt web sẽ tạo bảng có 2 hàng, 3 cột.
c) Nếu đúng cú pháp, tiêu đề bảng “ Kết quả học tập môn Tin học” sẽ hiển thị ở phía trên bảng.
d) Để tạo đường viền bao quanh các bảng và các ô dữ liệu, cần bổ sung thêm dòng khai báo <border = “1”> sau nội dung phần tử caption.
[image: ]

Câu 29. Trong định nghĩa phần tử form tạo biểu mẫu, em hãy chọn đáp án Đúng/Sai tương ứng với từng phát biểu sau đây?
a (NB). Trong định nghĩa phần tử form dùng phương thức GET, POST để xác định phương thức gửi dữ liệu
b (TH). Phương thức GET không bị hạn chế về dung lượng
c (TH). Phương thức POST bị hạn chế về dung lượng
d (NB). Nếu không khai báo method trong phần tử form thì phương thức mặc định là GET
Câu 30. Trong điều khiển hỗ trợ nhập dữ liệu kí tự và nút lệnh, em hãy chọn đáp án Đúng/Sai tương ứng với từng phát biểu sau đây?
a (NB). Trong điều khiển nhập xâu kí tự có sử dụng thuộc tính name và value để khai báo phần tử input
b (TH). Thuộc tính value nếu có thì Giá trị được gán là giá trị mặc định của ô text trên màn hình duyệt web
c (TH). Phần tử label giúp tạo ô nhập đoạn văn bản
d (NB). HTML cho phép tạo nút lệnh để gửi dữ liệu, thường được gọi là nút submit
Câu 31. Cho đoạn mã HTML sau:
<table style:“width=25%”>
      <tr>
                <th>Country</th>
                <th>Capital<th>
      </tr>
      <tr>
                <td>Vietnam</td>
                <td>Hanoi</td>
      </tr>
      <tr>
                <td>South Korea</td>
                <td>Seoul</td>
      <tr>
     <tr>
                <td>Russia</td>
                <td>Moscow</td>
      </tr>
     <tr>
                <td>Spain</td>
                <td>Madrid</td>
      </tr>
     <tr>
                <td>Australia<td>
                <td>Canberra</td>
      </tr>
</table>
a) Có 6 lỗi cú pháp trong nội dung thẻ <table>.
b) Để thêm tiêu đề cho bảng, sử dụng thẻ <caption> ngay sau thẻ <table> và trước thẻ <tr> đầu tiên.
c) Nếu đúng cú pháp, khi hiển thị trên trình duyệt web sẽ tạo bảng có 5 hàng, 2 cột.
d) Bổ sung thêm thuộc tính border=“1” vào thẻ <table> sẽ được kết quả như sau:
[image: Tech12h]
Câu 32. HTML định nghĩa phần tử iframe để tạo khung nhìn chứa tài nguyên web khác trong trang web hiện tại.
a) Giá trị thuộc tính link của thẻ <iframe> là đường dẫn tới nội dung hiển thị trong khung.
b) Trong một trang web có thể nhúng nhiều iframe.
c) Theo mặc định, kích thước hiển thị của khung trên trình duyệt web được tính theo đơn vị điểm ảnh pixel.
d) Khi nhúng nội dung trang web khác vào trang web hiện thời, có thể điều chỉnh vị trí hiển thị các thành phần trong trang web được nhúng.
Câu 33. HTML định nghĩa phần tử form để tạo biểu mẫu trên trang web.
a) Người dùng có thể tương tác với trang web thông qua biểu mẫu theo nhiều cách thức khác nhau như nhập dữ liệu văn bản, số, email, mật khẩu hoặc chọn một phương án, chọn nhiều phương án, nháy chuột vào nút nhấn,...
b) Trong một biểu mẫu, thuộc tính type thường được dùng để xác định dữ liệu của phần tử khi gửi biểu mẫu lên máy chủ.
c) Khi tạo biểu mẫu, nếu không khai báo thuộc tính method thì trình duyệt sẽ mặc định sử dụng phương thức POST để gửi dữ liệu đến máy chủ để xử lí.
d) Sử dụng thẻ <textarea> với các thuộc tính rows và cols để tạo khung nhập đoạn văn bản trên biểu mẫu.
Câu 34. Câu Mỗi phát biểu sau đây về CSS là đúng hay sai?
a. Sử dụng CSS, giúp tách biệt khai báo nội dung với định dạng và trang trí trang web.
b. Để áp dụng CSS, trong văn bản HTML phải khai báo tham chiếu đến tệp CSS.
c. Sử dụng external CSS giúp cho nhiều trang web trong một website có thể dùng chung kiểu định dạng và trang trí.
d. Khai báo CSS sử dụng bộ chọn phần tử: p{color=red; font-size:20px;} là đúng cú pháp.
Câu 35. Mỗi phát biểu sau đây về mô hình hộp là đúng hay sai?
a. Vùng nội dung ngăn cách với vùng đường viền bởi vùng đệm.
b. Vùng đường viền ngăn cách các phần tử khi hiển thị trên trình duyệt web.
c. Vùng lề là vùng ngăn cách vùng đường viền và vùng đệm.
d. Vùng lề là vùng bao ngoài vùng đường viền.
Câu 36. Mỗi phát biểu sau đây về mô hình hộp là đúng hay sai?
a. Thuộc tính width xác định độ rộng của vùng nội dung.
b. Thuộc tính height xác định độ cao của vùng nội dung.
c. Độ rộng của phần tử được tính bằng độ rộng vùng nội dung và độ rộng của vùng đường viền.
d. Độ rộng của phần tử được tính bằng độ rộng vùng nội dung và độ rộng vùng lề.
Câu 37. Mỗi phát biểu sau đây về hiển thị theo khối, theo dòng là đúng hay sai?
a. Theo mặc định, phần tử p được hiển thị theo khối.
b. Theo mặc định, phần tử h2 được hiển thị theo dòng.
c. Theo mặc định, phần tử img được hiển thị theo dòng.
d. Theo mặc định, phần tử b được hiển thị theo khối.
Câu 38. Mỗi phát biểu sau đây khi thiết lập giá trị cho thuộc tính display là đúng hay sai?
a. Phần tử được khai báo CSS{display:block;} có thể hiển thị cùng dòng với các phần tử khác.
b. Khi không khai báo thuộc tính CSS display thì phần tử sẽ hiển thị theo khối hoặc theo dòng tùy vào giá trị thiết lập mặc định.
c. Phần tử được khai báo CSS {display:inline;} sẽ hiển thị trên dòng mới.
d. Phần tử được khai báo CSS {display:block;} sẽ hiển thị trên một dòng mới.
Câu 39. Mỗi phát biểu sau đây về bố cục trang web là đúng hay sai?
a. Phần đầu trang thường cung cấp thông tin chính của trang web.
b. Phần chân trang thường cung cấp thông tin bổ trợ như bản quyền, địa chỉ tổ chức.
c. Tùy thuộc vào mục đích truyền tải thông tin, trang web có các bố cục khác nhau.
d. Phần tử div dùng để tạo các vùng hiển thị khác nhau trên trang web và áp dụng được các định dạng CSS riêng biệt.
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